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Hội đồng quản trị năm 2024; Kế hoạch hoạt động của Hội 

đồng quản trị năm 2025 

- Thông qua Báo cáo số 02/BC-BKS-LKW ngày 

25/03/2025 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của 

Công ty; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban 

giám đốc năm 2024; Báo cáo tự đánh giá hoạt động của 

Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2025 

- Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT-LKW ngày 

25/03/2025 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối 

lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024; Kế 

hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ 

tức năm 2025 

- Thông qua Tờ trình số 04/TTr-HĐQT-LKW ngày 

25/03/2025 của Hội đồng quản trị về quyết toán quỹ thù 

lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên 

trách năm 2024; Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng 

quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025 

- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS-LKW ngày 

25/03/2025 của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm 

toán Báo cáo tài chính năm 2025 

- Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT-LKW ngày 

26/03/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

Công ty 

- Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT-LKW ngày 

26/03/2025 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế 

nội bộ về quản trị của Công ty 

- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT-LKW ngày 26/03/2025 

của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của 

Hội đồng quản trị Công ty 

 

II. Hội đồng quản trị: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT 

Chức vụ 

(thành viên 

HĐQT độc 

lập, TVHĐQT 

không điều 

hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên HĐQT/ HĐQT 

độc lập 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Lê Thành Trung Chủ tịch 12/04/2024 
 

2 Ông Bùi Hoàng Anh 

Thành viên    

HĐQT không 

điều hành 

24/03/2023  

3 Ông Hồ Ngọc Long 

Thành viên    

HĐQT điều 

hành 

24/03/2023  
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4 Ông Nguyễn Văn Hòa 

Thành viên 

HĐQT điều 

hành 

24/03/2023 
 

5 Ông Nguyễn Văn Vĩnh 

Thành viên 

HĐQT điều 

hành 

24/03/2023  

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 

Stt Thành viên HĐQT 

Số buổi họp 

HĐQT tham 

dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Ông Lê Thành Trung 05 100%  

2 Ông Nguyễn Văn Hòa 05 100%  

3 Ông Nguyễn Văn Vĩnh 05 100%  

4 Ông Bùi Hoàng Anh 05 100%  

5 Ông Hồ Ngọc Long 05 100% 
 

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi, giám sát 

chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành; giải quyết kịp thời các đề xuất của 

Ban điều hành và đưa ra các quyết định chỉ đạo liên quan đến công tác quản 

lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ… của Công ty.  

- Hội đồng quản trị Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ 

chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty. 

- Hội đồng quản trị Công ty đã lãnh đạo, giám sát chỉ đạo Ban điều hành 

đề ra các giải pháp liên quan đến nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tổ chức bộ 

máy, phân công nhiệm vụ các phòng ban để nâng cao hoạt động quản lý, điều 

hành của Công ty đạt hiệu quả theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông đã đề ra. 

- Giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy định của Luật Doanh 

nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật hiện hành. 

- Giám sát việc báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy 

định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. 

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Chưa lập 

các tiểu ban thuộc HĐQT 
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5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2025 

Stt 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết 

định  

Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

I Nghị quyết  

1 
01/NQ-

HĐQT 
14/02/2025 

Về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để lập 

danh sách cổ đông có quyền Tham dự họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty 

Cổ phần Cấp nước Long Khánh 

100% 

2 
02/NQ-

HĐQT 
19/03/2025 

Kỳ họp thứ II năm 2025 của Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh nhiệm 

kỳ IV(2023-2028). 

100% 

3 
03/NQ-

HĐQT 
19/05/2025 

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2025. 
100% 

4 
04/NQ-

HĐQT 
17/06/2025 Về việc chi trả cổ tức năm 2024 100% 

5 
05/NQ-

HĐQT 
25/08/2025 Về việc thay đổi mẫu dấu Công ty 100% 

6 
06/NQ-

HĐQT 
18/12/2025 

Về việc chấp thuận vận dụng thống nhất Nghị 

định 44/2025/NĐ-CP và Thông tư 

003/2025/TT-BNV để xác định quỹ tiền lương, 

thù lao, tiền thưởng cho toàn bộ năm 2025 

100% 

II Quyết định 

1 
01/QĐ-

HĐQT 
12/02/2025 

Về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua 

khen thưởng của Công ty Cổ phần Cấp nước 

Long Khánh. 

 

2 
02/QĐ-

HĐQT 
12/02/2025 

Về việc ban hành Quy chế tiền lương, tiền 

thưởng, thù lao và phúc lợi của Công ty Cổ 

phần Cấp nước Long Khánh. 

 

3 
03/QĐ-

HĐQT 
19/03/2025 

Về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách Cổ đông 

tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2025. 

 

4 
04/QĐ-

HĐQT 
24/03/2025 

Về việc chi trả tiền lương Người quản lý điều 

hành Công ty. 
 

5 
05/QĐ-

HĐQT 
24/03/2025 

Về việc chi tiền lương bổ sung Người quản lý 

điều hành năm 2024 
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6 
06/QĐ-

HĐQT 
25/03/2025 

Thành lập Ban phòng chống tham nhũng thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
 

7 
07/QĐ-

HĐQT 
10/04/2025 

Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị 

của Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh  

( điều chỉnh, bổ sung lần thứ nhất) 

 

8 
08/QĐ-

HĐQT 
10/04/2025 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội 

đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước 

Long Khánh ( điều chỉnh, bổ sung lần thứ hai) 

 

9 
09/QĐ-

HĐQT 
17/06/2025 

Về việc chi khen thưởng Người quản lý chuyên 

trách từ Quỹ khen thưởng Người quản lý 
 

10 
10/QĐ-

HĐQT 
17/06/2025 

Về việc ban hành Quy định công tác quy hoạch 

cán bộ 
 

11 
11/QĐ-

HĐQT 
18/12/2025 

Về việc Chi khen thưởng cuối năm 2025 cho 

các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm 

soát, Người quản lý chuyên trách và Người phụ 

trách quản trị Công ty từ Qũy khen thưởng 

người quản lý. 

 

III. Ban kiểm soát: 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS): 

Stt Kiểm soát viên Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không 

còn là thành viên 

BKS/ Ủy ban Kiểm 

toán 

Trình độ  

chuyên môn 

1 Nguyễn Thị Mai Hạnh 
Trưởng ban 

kiểm soát 

Bổ nhiệm 

24/03/2023 

Cao học quản 

trị kinh doanh; 

Cử nhân  

Kế toán. 

2 Lê Thị Hiền Thành viên 
Bổ nhiệm 

24/03/2023 

ThS.Quản lý 

xây dựng, Kỹ 

sư kỹ thuật 

xây dựng 

3 
Nguyễn Thị Hồng 

Châu 
Thành viên 

Bổ nhiệm 

24/03/2023 

Cử nhân Kế 

toán Tài chính 

2. Cuộc họp của Ban Kiểm Soát  

Stt 
Thành viên BKS 

 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Nguyễn Thị Mai Hạnh 3  100% 3/3   
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Stt Thành viên BKS 

 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

2 Nguyễn Thị Hồng Châu 3 100% 3/3  

3 Lê Thị Hiền 3 100% 3/3  

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban 

Giám đốc điều hành và cổ đông: 

  3.1 Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2023 - 2028) gồm 05 thành viên, trong đó 

03 thành viên HĐQT kiêm nhiệm trong Ban điều hành và 02 thành viên không 

điều hành: 01 Chủ tịch HĐQT không chuyên trách và 01 thành viên HĐQT 

ngoài Công ty. 

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp theo định kỳ, ban hành 06 nghị 

quyết và 11 quyết định với những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh, quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng 

cổ đông năm 2025; Thành lập Ban phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; Về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ 

phần Cấp nước Long Khánh (điều chỉnh, bổ sung lần thứ nhất); Về việc ban 

hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cấp nước 

Long Khánh (điều chỉnh, bổ sung lần thứ hai); Về việc chi khen thưởng Người 

quản lý chuyên trách từ quỹ khen thưởng Người quản lý; Về việc ban hành Quy 

định công tác quy hoạch cán bộ; ... Các cuộc họp Hội đồng quản trị có sự tham 

gia của Ban kiểm soát Công ty. 

Nhìn chung, năm 2025 các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thực 

hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp 

luật và Điều lệ của Công ty.  

 3.2 Hoạt động giám sát Ban điều hành Công ty: 

Ban Giám đốc gồm 03 thành viên. Ban giám đốc đã triển khai và thực hiện 

các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã thông qua, thực hiện các 

nhiệm vụ trong việc quản lý, điều hành phù hợp theo quy định của pháp luật và 

Điều lệ Công ty. 

       3.3 Đối với cổ đông:  

Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông 

trong năm 2025. 
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4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban điều hành cùng các Trưởng phó 

bộ phận Công ty luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện 

nhiệm vụ: tham gia giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, công 

tác quản lý tài chính kế toán và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với 

người lao động và quyền lợi của Cổ đông.  

Ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị nhằm 

nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như các Nghị 

quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. 

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: 

Thực hiện các báo cáo định kỳ, báo cáo theo yêu cầu của Công ty Cổ phần 

Cấp nước Đồng Nai về việc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài 

chính của Công ty, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Người đại diện vốn. 

IV. Ban điều hành: 

STT 
Thành viên  

Ban điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ  

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ 

miễn nhiệm 

thành viên Ban 

điều hành 

1 Hồ Ngọc Long 02/06/1972 Kỹ thuật xây dựng 
Bổ nhiệm Giám 

đốc: 12/04/2024 

2 Nguyễn Văn Vĩnh 12/12/1971 

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng 

Bổ nhiệm Phó 

Giám đốc: 

12/04/2024 

3 Nguyễn Văn Hòa 22/03/1968 
Kỹ sư cấp thoát 

nước 

Tái bổ nhiệm 

Phó Giám đốc: 

24/03/2023 

V. Kế toán trưởng: 

Họ và tên 
Ngày tháng  

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ miễn 

nhiệm  

Trần Khánh Dung 14/04/1989 Cử nhân kế toán 
Bổ nhiệm 

24/03/2023 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: không 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2025) và 

giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 
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ST

T 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên 

quan 

Lý do 

Mối 

quan hệ 

liên 

quan 

với 

công ty 

I Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ 

1 

Công ty 

cổ phần 

cấp nước 

Đồng Nai 

    

3600259296; 

07/03/2025; 

SKHĐTĐN 

48 CMT8, P Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng 

Nai 

18/02/2008     
Công ty 

mẹ 

1.1 
Bà Phạm 

Thị Hồng 
  

Chủ tịch 

HĐQT 

022179006181

, 12/4/2022, 
Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH. 

A8, đường N9, khu 

phố Vinh Thạnh, 

phường Trấn Biên, 
tỉnh Đồng Nai 

 17/04/2020     

 Người 

quản lý 

công ty 

mẹ  

1.2 
Trần Văn 
Nguyên 

058C8
61164 

Thành viên 

HĐQT, 

Giám đốc   

075076001092
; 07/04/2021; 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

141/19, Khu phố 

Trung Dũng, phường 
Trấn Biên, tỉnh Đồng 

Nai 

01/07/2024   

 Người 

đại diện 

theo 

pháp 

luật của 

công ty 

mẹ 

1.3 
Ông Đặng 
Văn Chất 

103C0
23263  

Phó Giám 
đốc 

040077000047 
08/6/2022, 

Cục cảnh sát 
QLHC về 

TTXH. 

Số nhà 34, Đường số 
2, KDC Jamona City, 

đường Đào Trí, 
Phường Phú Thuận, 

Tp. Hồ Chí Minh 

 17/04/2020     

 Người 

quản lý 

công ty 

mẹ 

1.4 

Ông 

Nguyễn 
Văn Thiền 

079C3

33699; 
004CA

10212 

Thành viên 
HĐQT 

074057000194
; 02/8/2021; 

CA. Cục cảnh 
sát QLHC về 

TTXH 

72/3, KP 1, P.Hòa 

Lợi, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

17/04/2020   

 Người 

quản lý 

công ty 

mẹ 

1.5 
Ông Võ 
Văn Bình 

 
Thành viên 

HĐQT 

075067000158

; 11/01/2021; 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

102/16H/7T8, đường 

Âu Dương Lân, 
Phường Rạch Ông, 

TP.HCM 

17/04/2020   

 Người 

quản lý 

công ty 

mẹ 

1.6 
Ông Phạm 
Anh Tuấn 

016C1
06868 

Thành viên 
HĐQT 

008075001291

; 07/4/2021; 
Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

26/A6, KDC An Bình, 
Phường Trấn Biên, 

Đồng Nai 

17/04/2020   

 Người 

quản lý 

công ty 

mẹ 

1.7 
Ông 
Nguyễn 

Cao Hà 

009C0

75615  

Thành viên 

HĐQT, 

Phó Giám 
đốc   

044071009389

; 28/12/2021; 
Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

18L, cư xá Phúc Hải, 
Phường Tân Triều, 

tỉnh Đồng Nai 

17/04/2020      

 Người 

quản lý 

công ty 

mẹ  
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1.8 

Ông 

Nguyễn 

Công Hiếu 

 058C6
18372 

Thành viên 
HĐQT 

060090009104

; 28/04/2022; 

Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Tổ 11Đ, khu phố Tân 

Lại, phường Trấn 

Biên, tỉnh Đồng Nai 

19/04/2023   

 Người 

quản lý 

công ty 

mẹ  

1.9 
Lê Thành 
Trung 

 
Phó Giám 

đốc   

079081031229

; 04/03/2022; 
Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

P909 Chung cư B1, 

Nguyễn Ái Quốc, khu 
phố Cây Chàm, 

phường Trấn Biên, 
tỉnh Đồng Nai 

01/04/2025   

Người 

quản lý 

công ty 

mẹ  

1.1
0 

Bà 
Nguyễn 

Thu Oanh 

10053 
Kế toán 
trưởng 

022169003723

; 04/4/2021; 
Cục cảnh sát 

QLHC về 
TTXH 

Số 48 , đường Phạm 

Thị Nghĩa, khu phố 
15, phường Tam 

Hiệp, tỉnh Đồng Nai 

17/04/2020  
10/01/20

25 

Nghỉ 
việc 

hưởng 

chế độ 
hưu 

trí 

theo 
QĐ số 

19/Q
Đ-

HĐQ

T 
ngày 

26/9/2
025 

 Người 

quản lý 

công ty 

mẹ 

1.1

1 

Bà 

Nguyễn 
Bách Thảo 

 
Phụ trách 

Kế toán 

075182001867

; 07/4/2021; 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về Trật 

tự xã hội 

14/39, tổ 9, KP6, 

Phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai 

10/01/2025  

'Được 

bổ 
nhiệm 

giữ 

chức 
vụ 

Phụ 

trách 
Kế 

toán 
Công 

ty 

 Người 

quản lý 

công ty 

mẹ 

II Cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết 

1 
Nguyễn 

Văn Hiệp 
  

 

 

080059000135

; 03/10/2019; 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

392, Phan  Văn Trị, 

phường Chợ Quán 

Thành phố  Hồ Chí 

Minh. 

13/12/2021  
 

  

Cổ 

đông 

lớn  

Trên 

10%  

III Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên 

1 
Lê Thành 

Trung 
 

Chủ tịch 

HĐQT 

079081031229

; 04/03/2022; 

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

P909 Chung cư B1, 

Nguyễn Ái Quốc, 

khu phố Cây Chàm, 

phường Trấn Biên, 

tỉnh Đồng Nai 

12/04/2024   

Người 

quản lý 

công ty  

2 
Hồ Ngọc 

Long 
 

Thành viên 

HĐQT, 

Giám đốc 

cty 

040072035625

; 22/08/2022; 

Cục Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

 

722/16,  khu phố 35, 

phường Tam Hiệp, 

tỉnh Đồng Nai. 

 

24/03/2023   

 Người 

đại diện 

theo 

pháp 

luật  
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3 
Nguyễn 

Văn Hòa 
  

Thành viên 

HĐQT; 

P.Giám 

đốc cty 

077068003780

; 27/12/2021; 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

364 Trần Phú, 

phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

27/04/2018    

 Người 

quản lý 

công ty  

4 
Nguyễn 

Văn Vĩnh 
  

Thành viên 

HĐQT; 

P.Giám 

đốc cty 

075071005619

; 25/8/2022; 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

196/3 KP17, phường 

Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 

05/09/2018 

 
   

 Người 

quản lý 

công ty  

5 
Bùi Hoàng 

Anh 
 

Thành viên 

HĐQT 

038089016454

; 

22/12/2021; 

Cục Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

48-50 Bàu cát 8, Khu 

phố 39, Phường Tân 

Bình, TP.Hồ Chí 

Minh. 

24/03/2023   

 Người 

quản lý 

công ty  

6 

Nguyễn 

Thị Mai 

Hạnh 

 
Trưởng 

ban BKS 

075184002292

; 10/4/2021; 

Cục Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

 

Số nhà 23G, khu phố 

4, phường Tân Triều, 

Tỉnh Đồng Nai 

 

24/03/2023   
Người 

nội bộ 

7 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Châu. 

  
Thành viên 

BKS 

075184009134

; 22/4/2024; 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

Số 71 Đường Lê Văn 

Vận, KP8, Phường 

Long Khánh, Tỉnh 

Đồng Nai 

27/04/2018     
Người 

nội bộ  

8 
Lê Thị 

Hiền 
 

Thành viên 

BKS 

038183024928

; 30/12/2022; 

Cục Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

Số 2/4/3, Cư xá số 2, 

CMT8, Khu phố 

Phước Lư, phường 

Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai 

24/03/2023   
Người 

nội bộ 

9 

Trần 

Khánh 

Dung 

  
Kế toán 

trưởng 

042189005976

; 30/11/2022; 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

218/12 Nguyễn Tri 

Phương, KP 6, 

phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

Bắt đầu 

chức vụ 

Phụ trách 

KT : 

01/07/2022 

Bắt đầu 

chức vụ 

KTT:24/03/

2023 

    

  Người 

quản lý 

công ty  

10 
Thái Văn 

Sơn 
 

Người phụ 

trách quản 

trị kiêm 

thư ký 

công ty; 

người được 

UQ CBTT 

042087012036

; 23/09/2022; 

Cục Cảnh sát 

QLHC về 

TTXH 

218/12 Nguyễn Tri 

Phương, KP 6, 

phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 

01/05/2021   
Người 

nội bộ 

IV 
Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát 

bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát. 

1 

Công ty 

cổ phần 

cấp nước 

Nhơn 

Trạch 

  

3600977120; 

21/10/2025; 

Sở Tài chính 

tỉnh Đồng Nai 

KCN Nhơn Trạch, 

Đường Trần Phú, Xã 

Nhơn Trạch, Tỉnh 

Đồng Nai 

01/01/2015   

Công ty 

cùng 

chịu 

chung 

sự kiểm 

soát 
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2 

 

Công ty 

Cổ phần 

Môi 

trường 

Sonadezi  

  

3600274914; 

15/9/2025; Sở 

Tài chính tỉnh 

Đồng Nai 

12 Huỳnh Văn Nghệ, 

Phường Trấn Biên, 

Tỉnh Đồng Nai 

01/01/2015   

Công ty 

cùng 

chịu 

chung 

sự kiểm 

soát 

3 

 

Công ty 

Cổ phần 

Cảng 

Đồng Nai  

  

3600334112; 

31/7/2025;  

Sở Tài chính 

tỉnh Đồng Nai 

1B-D3 KP Bình 

Dương, Phường 

Long Hưng, Tỉnh 

Đồng Nai  

01/01/2015   

Công ty 

cùng 

chịu 

chung 

sự kiểm 

soát 

4 

 

Công ty 

Cổ phần 

Phát triển 

Đô thị CN 

số 2 

  

3600259560; 

28/8/2025; Sở 

Tài chính tỉnh 

Đồng Nai 

Số 47, đường D9, 

Khu dân cư đường 

Võ Thị Sáu, khu phố 

Vinh Thạnh, Phường 

Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai 

01/01/2015   

Công ty 

cùng 

chịu 

chung 

sự kiểm 

soát 

5 

 

Công ty 

cổ phần 

Sonadezi 

Long 

Thành  

  

3600649539; 

15/8/2025; 

Sở Tài chính 

tỉnh Đồng Nai 

KCN Long Thành, 

Xã An Phước, Tỉnh 

Đồng Nai 

01/01/2015   

Công ty 

cùng 

chịu 

chung 

sự kiểm 

soát 

6 

 

Công ty 

CP 

Sonadezi 

Khánh 

Hòa 

  

4202024314 ; 

20/10/2025 

; Sở Tài chính 

tỉnh Khánh 

Hòa  

Lô LK37 – 12B, Khu 

đô thị Mỹ Gia, 

Phường Nam Nha 

Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa 

02/06/2025   

Công ty 

cùng 

chịu 

chung 

sự kiểm 

soát 

7 

 

Công ty 

cổ phần 

Sonadezi 

Long Bình  

  

3601867699; 

23/09/2025; 

Sở Tài chính 

tỉnh Đồng Nai 

Số 1, đường 3A, 

KCN Biên Hòa 2, 

Phường Long Hưng, 

Tỉnh Đồng Nai 

01/01/2015   

Công ty 

cùng 

chịu 

chung 

sự kiểm 

soát 

8 

 

Công ty 

cổ phần 

Sonadezi 

Châu Đức  

  

3600899948; 

23/9/2025; 

 Sở Tài chính 

tỉnh Đồng Nai 

Tầng 9, Cao ốc 

Sonadezi, Số 1, 

Đường 1, KCN Biên 

Hòa 1, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai 

01/01/2015   

Công ty 

cùng 

chịu 

chung 

sự kiểm 

soát 

9 

 

Công ty 

Cổ phần 

Sonadezi 

An Bình  

  

3600449307; 

30/07/2025  

 Sở Tài chính 

tỉnh Đồng Nai 

Số 113 – 116, Lô C2, 

Đường 9, KDC An 

Bình, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai 

01/01/2015   

Công ty 

cùng 

chịu 

chung 

sự kiểm 

soát 

10 

 

Công ty 

Cổ phần 

Sonadezi 

Bình 

Thuận  

  

3401205899; 

14/08/2025;  

Sở Tài chính 

tỉnh Đồng Nai 

443 Thôn 6, Xã Tân 

Minh, Tỉnh Lâm 

Đồng 

05/06/2020   

Công ty 

cùng 

chịu 

chung 

sự kiểm 

soát 
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11 

 

Công ty 

Cổ phần 

Dịch vụ 

Sonadezi  

  

3600890938; 

07/01/2026;  

Sở Tài chính 

tỉnh Đồng Nai 

Tầng 8, Tòa nhà 

Sonadezi, số 1, 

đường 1, KCN Biên 

Hòa 1, Phường Trấn 

Biên, Tỉnh Đồng Nai 

01/01/2015   

Công ty 

cùng 

chịu 

chung 

sự kiểm 

soát 

12 

 

Tổng công 

ty 

Sonadezi 
  

3600335363; 

07/10/2025;  

Sở Tài chính 

tỉnh Đồng Nai 

Đường số 1, KCN 

Biên Hòa 1,  Phường 

Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai 

01/01/2015   

Công ty 

gián 

tiếp 

kiếm 

soát 

V 

Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, 

chị ruột, em ruột, anh rể, em rể , chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, kiểm soát viên 

, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối 

1. Theo Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại mục VIII . 

 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa 

công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội 

bộ:  

S

T

T 

Tên tổ 

chức/cá 

nhân 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

Số giấy NSH, 

ngày cấp, nơi 

cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính, địa chỉ 

liên hệ 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

với 

công 

ty 

Số nghị 

quyết 

Nội dung, số lượng, 

tổng giá trị giao dịch 

Ghi chú 

1 Công ty 

Cổ phần 

Cấp nước 

Đồng Nai 

Công ty 

mẹ chiếm 

51% vốn 

điều lệ 

3600259296; 

07/03/2025; 

Sở kế hoạch 

đầu tư tỉnh 

Đồng Nai. 

48, cách mạng 

tháng tám 

phường Trấn 

Biên , Tỉnh 

Đồng Nai 

năm 

2025 

04/NQ-

HĐQT 

Chi trả cổ tức:  

7.650.000.000 đồng 

 

2 Công ty 

Cổ phần 

Sonadezi 

An Bình 

Công ty 

cùng chịu 

chung sự 

kiếm soát 

3600449307; 

30/07/2025  

 Sở Tài chính 

tỉnh Đồng Nai 

Số 113-116 lô 

C2, đường 9, 

Khu dân cư An 

Bình, Phường 

Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai 

năm 

2025 

09/NQ-

HĐQT 

Cung cấp nước sạch 

hàng tháng : 

 37.363.500 đồng. 

 

3 Công ty 

Cổ phần 

Sonadezi 

An Bình 

Công ty 

cùng chịu 

chung sự 

kiếm soát 

3600449307; 

30/07/2025  

 Sở Tài chính 

tỉnh Đồng Nai 

Số 113-116 lô 

C2, đường 9, 

Khu dân cư An 

Bình, Phường 

Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai 

năm 

2025 

04/NQ-

HĐQT 

Chi trả cổ tức: 

 588.000.000 đồng 
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3.Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ 

với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác. 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên 

Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là 

thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều 

hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 

Không có. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành 

viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người 

quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: 

Không có. 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất 

hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám 

đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội 

bộ năm 2025: 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 
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Số 

TT 
Họ tên 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND /Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

 Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu cuối 

kỳ 

Ghi chú 

1 Lê Thành Trung  
Chủ tịch 

HĐQT 

079081031229; 

04/03/2022; Cục 

cảnh sát QLHC 

về TTXH 

P909 Chung cư B1, Nguyễn Ái Quốc, khu 

phố Cây Chàm, phường Trấn Biên, tỉnh 

Đồng Nai 

375.000 15% 

Bổ nhiệm 

ngày 

12/04/2024

  

1. 1 Nguyễn Thị Mỹ Trang   

054148002850; 

12/11/2021; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

P909 Chung cư B1, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 

Cây Chàm, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai 
  Vợ 

1.2 Lê Ngọc Quân   Không có 
P909 Chung cư B1, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 

Cây Chàm, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai 
  Con ruột  

1.3 Lê Phúc Thịnh   Không có 
P909 Chung cư B1, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 

Cây Chàm, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai 
  Con ruột 

1.4 Lê Đình Tuynh   Không có    

Bố ruột 

(Do Cha 

mẹ chia tay 

khi tôi còn 

nhỏ, không 

có liên lạc 

nên không 

có thông 

tin) 
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1.5 Võ Thị Ba   

079157027426; 

12/01/2022; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

09 cư xá UBKH Tỉnh, khu phố Hoa Lư, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. 
  Mẹ ruột 

1.6 Nguyễn Kim Ba   Không có    
Bố vợ ( Đã 

mất) 

1.7 Văn Thị Sê   

054187006030; 

25/02/2022; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

291 Nguyễn Tất Thành, phường Tuy Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk. 
  Mẹ vợ 

1.8 Chế Tường Vy   

079190027328; 

23/12/2024; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

09 cư xá UBKH Tỉnh, khu phố Hoa Lư, 

phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. 
  Em ruột 

1.9 

Công ty cổ phần cấp 

nước Đồng Nai 

(Dowaco) 

  

3600259296; 

07/03/2025; 

SKHĐTĐN 

48 CMT8, phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai   

Ông Lê 

Thành 

Trung là 

người đại 

diện vốn 

Dowaco tại 

LKW 

1.10 

Công Ty Cổ Phần Dịch 

vụ và xây dựng cấp 

nước Đồng Nai (DVW). 

  

3600978879; 

03/12/2024; 

SKHĐTĐN 

52 CMT8, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai   

Ông Lê 

Thành 

Trung là 

người nội 

bộ tại 

DVW 

2  Hồ Ngọc Long   

Thành viên 

HĐQT, Giám 

đốc 

040072035625; 

22/08/2022; Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

722/16 khu phố 35, phường Tam Hiệp, Tỉnh 

Đồng Nai 250.000 10% 

Bổ nhiệm 

Giám đốc 

ngày 

12/04/2024 

;TVHĐQT 

24/03/2023 
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2.1 Kim Thị Ngọc Hiền   

075175005032; 

14/08/2022; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

 

722/16 khu phố 35, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai 

 

  Vợ 

2.2 Hồ Ngọc Kim Ngân   

075199012158; 

21/09/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

722/16 khu phố 35, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai 

 

  Con ruột 

2.3 Hồ Ngọc Kim Khánh   

075310008856;2

2/04/2025; Bộ 

Công An 

722/16 khu phố 35, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai 

 

  Con ruột 

2.4 Hồ Ngọc Phương Nhi   Không có 

722/16 khu phố 35, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai 

 

  Con ruột 

2.5 Hồ Lộc   

040038004550; 

21/09/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

722/16 khu phố 35, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai 

 

  Cha ruột 

2.6 Hồ Thị Tám   Không có    
Mẹ ruột 

(Đã mất) 

2.7 Hồ Thị Lan   

010167003761; 

12/05/2022; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

18/2A, khu phố 34, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai 
  Chị ruột 

2.8 Nguyễn Tuấn Anh   

036066022219; 

16/08/2021;Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

18/2A, khu phố 34, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai 
  Anh rể 
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2.9 Hồ Ngọc Linh   

033070004844; 

29/03/2021;Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

722/16 khu phố 35, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai 

 

  Anh ruột 

2.10 Phạm Thị Như Ý   

075179008463; 

12/06/2022;Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

722/16 khu phố 35, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai 

 

  Chị dâu 

2.11 Hồ Thị Loan   

040174028625; 

14/08/2022;Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

722/16 khu phố 35, phường Tam Hiệp, tỉnh 

Đồng Nai 

 

  Em ruột 

2.12 Kim Văn Bách   

036045006848; 

09/07/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

ấp Xuân Thiện, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng 

Nai 
  Cha vợ 

2.13 Đỗ Thị Hường   

036153007474; 

12/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

ấp Xuân Thiện, P. Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai   Mẹ vợ 

2.14 

Công ty cổ phần cấp 

nước Đồng Nai 

(Dowaco) 

  

3600259296; 

07/03/2025; 

SKHĐTĐN 

48 CMT8, phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai   

Ông Hồ 

Ngọc Long 

là người 

đại diện 

vốn DNW 

tại LKW 

3 Nguyễn Văn Hòa   

Thành viên 

HĐQT, Phó 

Giám Đốc 

077068003780; 

27/12/2021; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

364 Trần Phú, phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 
175.000  7%  

 Tái bổ 

nhiệm 

ngày 

24/03/2023 

3.1 Nguyễn Lưỡng     Không có      
Cha ruột 

(Đã mất) 

3.2 Phùng Thị Tự     Không có      
Mẹ ruột 

(Đã mất) 
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3.3 Vũ Văn Đảng     

031035002777; 

17/02/2023; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

340/4 Trần Phú, phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 
    Cha vợ 

3.4 Đoàn Thị Suy     

031135002237; 

28/06/2022; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

340/4 Trần Phú, phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 
    Mẹ vợ 

3.5 Vũ Thị Kim Loan     

079170028990; 

27/12/2021; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

364 Trần Phú, phường Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai 
    Vợ 

3.6 Nguyễn Hữu Phước     

075097023148; 

12/10/2021; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

340/11 Trần Phú, phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 
    Con ruột 

3.7 Nguyễn Hữu Lâm     

075200018057; 

16/09/2021; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

364 Trần Phú, phường Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai 
    Con ruột 

3.8 Nguyễn Vũ Trúc Ân     

075302011168; 

16/09/2021; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

364 Trần Phú, phường Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai 
    Con ruột 

3.9 Nguyễn Thị Thiện     

077156000132; 

29/12/2016; Cục 

trưởng cục cảnh 

sát 

ĐKQLCT&DLQ

G về Dân cư 

Ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc, Tp. Hồ Chí 

Minh 
    Chị ruột 

3.10 Vũ Văn Cáp     

77057000115; 

29/12/2016;Cục 

trưởng cục cảnh 

sát 

ĐKQLCT&DLQ

G về Dân cư 

Ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc, Tp. Hồ Chí 

Minh 
    Anh rể 
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3.11 Nguyễn Văn Diên     

077058000714; 

02/07/2021; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc, Tp. Hồ Chí 

Minh 
    Anh ruột 

3.12 Trần Thị Xinh     

077161000863; 

02/07/2021; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc, Tp. Hồ Chí 

Minh 
    Chị dâu 

3.13 Nguyễn Thị Như     

045162000298; 

30/03/2021; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc; TP. Hồ Chí 

Minh  
    Chị ruột 

3.14 Dương Bình     

045058000334; 

30/03/2021; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc, TP. Hồ Chí 

Minh  
    Anh rể 

3.15 Nguyễn Thị Đào     

077165001747; 

01/04/2021; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc, TP. Hồ Chí 

Minh  
    Chị ruột 

3.16 Đào Minh Toàn     

056060000236; 

01/04/2021; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

Ấp Nhân Nghĩa, xã Xuyên Mộc, TP. Hồ Chí 

Minh  
    Anh rể 

3.17 Trần Thị Mỹ Hạnh   

075197013756; 

15/01/2024; Cục 

Cảnh sát QLHC 

về TTXH 

ấp Bàu Trâm, phường Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai 
  Con dâu 

3.18 

Công ty cổ phần cấp 

nước Đồng Nai 

(Dowaco) 

  

3600259296; 

07/03/2025; 

SKHĐTĐN 

48 CMT8, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai   

Ông Ngyễn 

Văn Hòa là 

người đại 

diện vốn 

DNW tại 

LKW 
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4 Nguyễn Văn Vĩnh   

Thành viên 

HĐQT ; 

P.Giám đốc 

075071005619; 

25/8/2022; Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

196/3 KP17, P. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 175.000  7% 

Bổ nhiệm 

P.Giám 

đốc ngày 

12/04/2024

, Bổ nhiệm 

TV. 

HĐQT 

ngày 

24/03/2023 

4.1 Nguyễn Văn Dúi     Không có       
Cha ruột 

(Đã mất) 

4.2 Nguyễn Thị Cậy     Không có       
Mẹ ruột 

(Đã mất) 

4.3 Nguyễn Hạnh     

049052000297; 

25/03/2021; 

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 

6/25, KP26, phường Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai 
    Cha vợ 

4.4 Trần Thị Nhường     

049154009651; 

27/12/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

6/25, KP26, phường Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai 
    Mẹ vợ 

4.5 Nguyễn Thị Băng Linh     

049173015024; 

25/8/2022; 

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 

196/3 đường Hùng Vương, KP17, phường 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
  Vợ 

4.6 Nguyễn Hoàng Trung     

075095004274; 

25/8/2022; 

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 

196/3 đường Hùng Vương, KP17, phường 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
    Con ruột 

4.7 
Nguyễn Hoàng Đức 

Thuận 
    

075203005588; 

25/8/2022; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

196/3 đường Hùng Vương, KP17, phường 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
    Con ruột 

4.8 Nguyễn Thị Thông     

034160025282; 

10/08/2021; 

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 

836 Hai Bà Trưng, phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 
    Chị ruột 
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4.9 Nguyễn Thị Thủy     

075164000357; 

13/03/2021; 

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 

836 Hai Bà Trưng, phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 
    Chị ruột 

4.10 Phan Ngọc Sáng     

082065000417; 

13/03/2021; 

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 

836 Hai Bà Trưng, phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 
    Anh rể 

4.11 Nguyễn Thị Khánh     

034169016684; 

12/08/2021; 

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 

386 Hai Bà Trưng, phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 
    Chị ruột 

4.12 Võ Thành Khởi     

086072009057; 

12/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

386 Hai Bà Trưng, phường Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai 
    Anh rể 

4.13 Nguyễn Thị Lợi     

034165007690; 

11/04/2021; 

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 

9/9 đường số 4, Cư xá Đô thành, phường Bàn 

Cờ , TP Hồ Chí Minh 
    Chị ruột 

4.14 Nguyễn Quang Luật     

068058000047; 

29/07/2022; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

9/9 đường số 4, Cư xá Đô thành, phường Bàn 

Cờ , TP Hồ Chí Minh 
    Anh rể 

4.15 Nguyễn Văn Phúc     

075075000524; 

04/04/2021; 

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 

D22, tổ 5b phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai     Em ruột 

4.16 Thái Thị Ý Như     

060177002205; 

25/04/2021; 

Cục Cảnh Sát 

QLHC về TTXH 

D22, tổ 5b phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai     Em dâu 

4.17 Nguyễn Thị Bích Ny   

075194011955; 

25/8/2022; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

196/3 đường Hùng Vương, KP17, phường 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
  Con dâu 
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4.18 

Công ty cổ phần cấp 

nước Đồng Nai 

(Dowaco) 

  

3600259296; 

07/03/2025; 

SKHĐTĐN 

48 CMT8, phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai   

Ông Ngyễn 

Văn Vĩnh 

là người 

đại diện 

vốn DNW 

tại LKW 

5  Bùi Hoàng Anh   
Thành viên 

HĐQT 

038089016454; 

22/12/2021; Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

48-50 Bàu cát 8, Khu phố 39, Phường Tân 

Bình, TP.Hồ Chí Minh. 
1000 0,04% 

Bổ nhiệm 

ngày 

24/03/2023 

5.1 Bùi Văn Minh   

038060017897; 

11/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

 

Thanh Hóa 
  Cha ruột 

5.2 Trịnh Thị Hà   

038163000766; 

29/06/2016; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

 

Thanh Hóa 

 

  Mẹ ruột 

5.3 Đồng Toàn Hảo   

072192003424; 

11/04/2019; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

TP. Hồ Chí Minh   Vợ  

5.4 Bùi Minh Trí   Không có TP. Hồ Chí Minh   Con ruột 

5.5 Bùi Thị Linh   

038186016200; 

17/07/2019; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

TP. Hồ Chí Minh   Chị ruột 
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5.6 Đỗ Công Tiến   

038078001359; 

22/07/2016; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

TP. Hồ Chí Minh   Anh rể 

5.7 Đồng Minh Toàn   

074060000162; 

04/06/2019; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

TP. Hồ Chí Minh   Cha vợ 

5.8 Nguyễn Thị Huệ   

072157000699; 

26/10/2022; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

TP. Hồ Chí Minh   Mẹ vợ 

6 Nguyễn Thị Mai Hạnh   
Trưởng Ban 

kiểm soát 

075184002292; 

10/4/2021; Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

 

Số nhà 23G, khu phố 4, phường Tân Triều, 

Tỉnh Đồng Nai 

 

175.000 7% 

Bổ nhiệm 

ngày 

24/03/2023 

6.1 Huỳnh Ái   

051076001888; 

10/4/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Số nhà 23G, khu phố 4, phường Tân Triều, 

Tỉnh Đồng Nai   
 Chồng 

 

6.2 
Huỳnh Nguyễn Minh 

An 
  

075308004328; 

06/3/2023; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Số nhà 23G, khu phố 4, phường Tân Triều, 

Tỉnh Đồng Nai   Con ruột 

6.3 Huỳnh Bảo Nguyên   Không có 
Số nhà 23G, khu phố 4, phường Tân Triều, 

Tỉnh Đồng Nai   Con ruột 

6.4 Nguyễn Trọng Cấp   

038056011335; 

10/8/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Số nhà Z17, khu phố 4, phường Tân Triều, 

Tỉnh Đồng Nai 
  Cha ruột 
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6.5 Ngô Thị Nhung   

038159009396; 

18/8/2022; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Số nhà Z17, khu phố 4, phường Tân Triều, 

Tỉnh Đồng Nai 
  

Mẹ  

ruột 

6.6 Huỳnh Trợ   Không có    
Cha chồng 

(đã mất) 

6.7 Trần Thị Xanh   

051131005062; 

28/9/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Đình Cương, Tỉnh Quảng Ngãi   Mẹ chồng 

6.8 Nguyễn Trọng Phúc   

038089049201; 

18/8/2022; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Số nhà Z17, khu phố 4, phường Tân Triều, 

Tỉnh Đồng Nai 
  

Em 

 ruột 

6.9 Nguyễn Thị Khánh Linh   

075196000885; 

05/4/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Số nhà Z17, khu phố 4, phường Tân Triều, 

Tỉnh Đồng Nai 
  

Em 

 dâu 

6.10 

Công ty cổ phần cấp 

nước Đồng Nai 

(Dowaco) 

  

3600259296; 

07/03/2025; 

SKHĐTĐN 

48 CMT8, phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai   

Bà Nguyễn 

Thị Mai 

Hạnh là 

người đại 

diện vốn 

DNW tại 

LKW 

6.11 

Công Ty Cổ Phần Dịch 

vụ và xây dựng cấp 

nước Đồng Nai (DVW). 

  

3600978879; 

03/12/2024; 

SKHĐTĐN 

52 CMT8, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai   

Bà Nguyễn 

Thị Mai 

Hạnh là 

người nội 

bộ tại 

DVW 
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7 
Nguyễn Thị Hồng 

Châu 
  

TV. Ban kiểm 

soát 

075184009134; 

22/04/2024; Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

Số 71 Đường Lê Văn Vận, KP8, Phường 

Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai 
  

Bổ nhiệm 

ngày 

24/03/2023 

7.1 Nguyễn Bửu 

  

  Không có       
Cha ruột 

(Đã mất) 

7.2 Lê Thị Rít 

  

  Không có       
Mẹ ruột 

(Đã mất) 

7.3 Nguyễn Văn Quảng 

  

  

001063023644; 

02/04/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Hưng Đạo, TP.Hà Nội     Cha chồng 

7.4 Nguyễn Thị Bích 

  

  

001164022162; 

02/04/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Hưng Đạo, TP.Hà Nội     Mẹ chồng 

7.5 Nguyễn Văn Đại 

  

  

001084069045; 

04/05/2024; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Số 71 Đường Lê Văn Vận, KP8, Phường Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai 
    Chồng 

7.6 Nguyễn Trung Nghĩa 

  

  

075215016650; 

10/09/2024; Bộ 

Công An 

Số 71 Đường Lê Văn Vận, KP8, Phường Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai 
    Con ruột 

7.7 Nguyễn Trung Hiếu 

  

  

075218006357;    

04/09/2024; Bộ 

Công An 

Số 71 Đường Lê Văn Vận, KP8, Phường Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai 
    Con ruột 
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7.8 
Nguyễn Thị Bích 

Phương 

  

  

075169005743; 

28/06/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Số 34/2 Tổ 9, Khu phố Bàu Trâm, Phường 

Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai 
    Chị ruột 

7.9 Hoàng Kim Sơn 

  

  

075066015462; 

27/12/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Số 34/2 Tổ 9, Khu phố Bàu Trâm, Phường 

Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai 
    Anh rể 

7.10 Nguyễn Xuân Hội 

  

  

075070011811; 

27/12/2021; CA. 

Đồng Nai 

Số 217/2A Hùng Vương, KP22, Phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 
    Anh ruột 

7.11 Nguyễn Thị Bích Chi 

  

  

075171008048; 

27/12/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Số 3A Lý Thái Tổ, KP24, Phường Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai 
    Chị ruột 

7.12 Nguyễn Quang Hoàng 

  

  

045071009221; 

27/12/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Số 3A Lý Thái Tổ, KP24, Phường Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai 
    Anh rể 

7.13 Nguyễn Xuân Hiệp 

  

  

075073003008; 

12/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Số 217/2A Hùng Vương, KP22, Phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 
    Anh ruột 

7.14 Đặng Thị Cao Nguyên 

  

  

075169013032; 

12/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Số 217/2A Hùng Vương, KP22, Phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 
    Chị dâu 

8 Lê Thị Hiền   
TV. Ban kiểm 

soát 

038183024928; 

30/12/2022; Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

Số 2/4/3, Cư xá số 2, CMT8, Khu phố Phước 

Lư, phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai 
125.000 5% 

Bổ nhiệm 

ngày 

24/03/2023 
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8.1 Lê Mạnh Khang   

 

03805801.5461; 

20/8/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa   
Cha  

ruột 

8.2 Nguyễn Thị Thơm   

 

038160019290; 

20/8/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa   
Mẹ  

ruột 

8.3 Nguyễn Lê Thái Nam   

056214000523; 

06/9/2024; Bộ 

Công An. 

Số 2/4/3, Cư xá số 2, CMT8, Khu phố Phước 

Lư, P.Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai 
  Con ruột 

8.4 Lê Thị Hà   

038181006214; 

19/8/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa   Chị ruột 

8.5 Lê Thị Hiên   

038185000665; 

17/02/2025; Bộ 

Công An. 

Phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội.   Em ruột 

8.6 Lê Thị Hưng   

038186023515; 

13/4/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.   Em ruột 

8.7 Nguyễn Tiến Độ   

017085000085; 

12/12/2024; Bộ 

Công An. 

Phường Yên Hoà, thành phố Hà Nội.   Em rể 

8.8 Đỗ Văn Thủy   

038085024907; 

13/4/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.   Em rể 
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8.9 

Công ty cổ phần cấp 

nước Đồng Nai 

(Dowaco) 

  

3600259296; 

07/03/2025; 

SKHĐTĐN 

48 CMT8, phường Trấn Biên, Tỉnh Đồng Nai   

Bà Lê Thị 

Hiền là 

người đại 

diện vốn 

DNW tại 

LKW 

9 Trần Khánh Dung   
Kế toán 

trưởng 

042189005976; 

30/11/2022; Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

218/12 Nguyễn Tri Phương, khu phố 6, 

phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai 
  

Bổ nhiệm 

ngày 

24/03/2023 

9.1 Thái Văn Sơn  

Người phụ 

trách quản trị 

kiêm thư ký 

công ty 

042087012036; 

23/09/2022; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

218/12 Nguyễn Tri Phương, khu phố 6, phường 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
  Chồng 

9.2 Thái Trần Phương Thảo   

075314024753; 

10/09/2024; Bộ 

Công An 

218/12 Nguyễn Tri Phương, khu phố 6, phường 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
  Con ruột 

9.3 Thái Trần Diệp Chi   

075314017496; 

10/09/2024; Bộ 

Công An 

218/12 Nguyễn Tri Phương, khu phố 6, phường 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
  Con ruột 

9.4 Trần Khánh Toàn   

042057011823; 

10/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

214 Nguyễn Tri Phương, KP6, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 
  Cha ruột 

9.5 Hồ Thị Mai   

042161008239; 

10/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

214 Nguyễn Tri Phương, KP6, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai 
  Mẹ ruột 

9.6 Thái Văn Lưu   Không có    
Cha chồng 

( Đã mất) 

9.7 Phan Thị Thuận   

042158012911; 

28/06/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 
về TTXH 

Xã Việt Xuyên , tỉnh Hà Tỉnh   Mẹ chồng 
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9.8 Trần Hà Phương   

042185007546; 

12/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Đường Phạm Thế Hiển , phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 
  Chị ruột 

9.9 Lê Anh Dũng   

075084021310; 

12/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Đường Phạm Thế Hiển , phường Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai 
  Anh rể 

10 Thái Văn Sơn   

Người phụ 

trách quản trị 

kiêm thư ký 

công ty 

042087012036; 

23/09/2022; Cục 

Cảnh Sát 

QLHC về 

TTXH 

218/12 Nguyễn Tri Phương, khu phố 6, 

phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai 
  

Tái bổ 

nhiệm 

ngày 

24/03/2023 

10.1 Trần Khánh Dung   Kế toán trưởng 

042189005976 ; 

30/11/2022; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

218/12 Nguyễn Tri Phương, khu phố 6, phường 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
   Vợ 

10.2 Thái Trần Phương Thảo    

075314024753;1

0/09/2024; Bộ 

Công An 

218/12 Nguyễn Tri Phương, khu phố 6, phường 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
   Con ruột 

10.3 Thái Trần Diệp Chi    

075314017496;1

0/09/2024; Bộ 

Công An 

218/12 Nguyễn Tri Phương, khu phố 6, phường 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 
   Con ruột 

10.4 Thái Văn Lưu    Không có     
Cha ruột    

(Đã mất) 

10.5 Phan Thị Thuận    

042158012911; 

28/06/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Việt Xuyên , tỉnh Hà Tỉnh    Mẹ ruột 

10.6 Thái Thị Đào    

042178011357; 

12/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Krông năng – tỉnh Đắk Lắk    Chị ruột 
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10.7 Lê Anh Văn    

044076009033; 

12/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Krông năng – tỉnh Đắk Lắk    Anh rể 

10.8 Thái Văn Tuấn    

042081011791; 

10/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Việt Xuyên , tỉnh Hà Tỉnh    Anh ruột 

10.9 Đào Thị Huyên    

042180012554; 

28/06/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Việt Xuyên , tỉnh Hà Tỉnh 

   Chị dâu 

10.10 Thái Văn Dũng    

042083008911; 

24/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Việt Xuyên , tỉnh Hà Tỉnh 

   Anh ruột 

10.11 Nguyễn Thị Cẩm Vân    

042192007070; 

11/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

Xã Việt Xuyên , tỉnh Hà Tỉnh 

   Chị dâu 

10.12 Trần Khánh Toàn    

042057011823; 

10/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

214 Nguyễn Tri Phương, KP6, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai    Cha vợ 

10.13 Hồ Thị Mai    

042161008239; 

10/08/2021; Cục 

Cảnh Sát QLHC 

về TTXH 

214 Nguyễn Tri Phương, KP6, phường Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai    Mẹ vợ 



2. Giao dich cria ngudi n6i b0 vd nguoi c6 li0n quan dtii vdi cd phi6u cria

c6ng ty: Kh6ng c6.

IX. Cic v6n tI€ cAn luu f khrlc: Kh6ng

T/M. TRI
Noi nhQn:
- UBCKNN;
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- Ban Kii5m so6t Cdng ty;
- HEQT, BGD C6ng ty;
- Luu: VT, TK. Cty

l/

Thinh Trung

CONG

cOpnAN
CAP

Trang 31


		2010-01-01T00:00:00+0700




